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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 Anh Bùi Thế Nam 13/02/2004 Thôn Hợp Nhất, X. Thanh Tân, H. Như 

Thanh, T. Thanh Hóa 
X A1K47/20

23 
A1 SH lại TH 038204013702 

002 Anh Cao Thế Nam 06/12/2005 Thôn Bình Minh 4, X. Trung Hóa, H. 

Minh Hóa, T. Quảng Bình 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044205000258 

003 Anh Đào Thị Lan Nữ 23/09/2004 Thôn Bình Hàn, X. Cộng Lạc, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304007353 

004 Anh Dư Ngọc Nam 23/09/2005 Ngoại Độ, X. Đội Bình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K60/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205010802 

005 Anh Nguyễn Ngọc Hải Nữ 21/12/2005 81C Khu Quân Nhân, P. Cửa Bắc, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305001629 

006 Anh Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 01/02/2004 Số 73 Lò Sũ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lại TH 001304001389 

007 Anh Nguyễn Thế Nam 14/12/2004 Thôn An Lâm, X. Thái Sơn, H. Hàm 

Yên, T. Tuyên Quang 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008204004716 

008 Anh Nguyễn Tiến Nam 03/09/2005 Tổ 14, P. Yên Ninh, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 

X A1K51/20

23 
A1 SH lại (L+H) 015205001981 

009 Bình Phạm Thanh Nam 24/11/2005 Tổ 4, P. Tây Sơn, TP. Tam Điệp, T. Ninh 

Bình 

X A1K62/20

23 
A1 SH lại (L+H) 037205004228 

010 Chẩn Nguyễn Đình Nam 30/08/1988 Khu Xóm Làng, X. Điêu Lương, H. 

Cẩm Khê, T. Phú Thọ 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025088015247 

011 Chung Lò Văn Nam 10/05/2000 Bản Pá Khoang, X. Luân Giói, H. Điện 

Biên Đông, T. Điện Biên 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011200008567 

012 Đăng Mông Hải Nam 23/11/2005 Thôn Hang Đông, X. Chi Lăng, H. 

Tràng Định, T. Lạng Sơn 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205006704 
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013 Đạt Hoàng Tiến Nam 02/08/2004 Thôn Tri Lễ, X. Vũ Lễ, H. Kiến Xương, 

T. Thái Bình 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204001581 

014 Đức Đoàn Văn Nam 20/07/2003 Đông Thôn, X. Yên Thái, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203005548 

015 Đức Hoàng Đình Nam 19/10/2002 Lạc Thị, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202019849 

016 Đức Phạm Mạnh Nam 16/03/2005 Số 11 Thanh Niên, P. Quán Thánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008819 

017 Đức Phạm Minh Nam 14/04/2005 77 Chùa Bốc, P. Trung Liệt, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012698 

018 Dũng Lê Văn Nam 25/09/2005 Số 8 Ngách 4 Tổ 20, P. Nghĩa Đô, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K35/20

23 
A1 SH lại TH 001205011772 

019 Dũng Nguyễn Xuân Nam 22/07/2004 Xóm 7, X. Mai Sơn, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204005290 

020 Dương Lưu Ngọc Anh Nam 30/10/2004 Thôn Khả Lạc, X. Đồng Tân, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lại TH 001204041895 

021 Hà Nguyễn Lê Ngọc Nữ 20/11/2004 Tổ Dân Phố Số 5, P. Cầu Diễn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304013708 

022 Hải Dương Thị Nữ 16/04/2001 Tổ 4 Khu Trới 4, P. Hà Phong, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022301004312 

023 Hằng Nông Thị Nữ 25/01/1999 Thôn Cốc Mười, X. Tri Phương, H. 

Tràng Định, T. Lạng Sơn 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020199006166 

024 Hậu Nguyễn Đăng Nam 14/10/2005 Vạn Xuân Nam, X. Thụy Xuân, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205017298 

025 Hiến Lê Văn Nam 06/06/2005 Thôn Ngô Khê, X. Bình Nghĩa, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205001941 

026 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 09/09/2005 63C Ngách 180/84 Nguyễn Lương 

Bằng, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001305013910 

027 Hiệp Hoàng Nam 08/10/1992 3 Ngõ 521/36/23 C/N, Viên 3, P. Cổ 

Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092035961 
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028 Hiệp Nguyễn Tiến Nam 20/06/2004 Tổ 6, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002420 

029 Hoa Trần Thị Nữ 14/04/2003 Cụm 2, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303019900 

030 Hoàng Đinh Việt Nam 09/12/2002 Khu Soi Trại, X. Yên Lương, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025202006110 

031 Hoàng Phạm Minh Nam 22/02/2004 9 Ngách 121/25 Lê Thanh Nghị, P. 

Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001204000585 

032 Hoàng Quách Việt Nam 01/02/2004 Xóm Trán, X. Ân Nghĩa, H. Lạc Sơn, T. 

Hòa Bình 

X A1K44/20

23 
A1 SH lại TH 017204001397 

033 Hồng Hoàng Văn Nam 25/10/1989 Thôn 5, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089035767 

034 Huấn Đinh Trần Nam 09/10/2005 Thôn Lang Ca, X. Yên Sơn, TP. Tam 

Điệp, T. Ninh Bình 

X A1K57/20

23 
A1 SH lại (L+H) 037205004080 

035 Hùng Lê Duy Nam 09/03/2005 P. Tân Quang, TP. Tuyên Quang, T. 

Tuyên Quang 

X A1K57/20

23 
A1 SH lại (L+H) 008205008396 

036 Hùng Nguyễn Bá Nam 01/09/1987 Thôn 3, X. Hoa Sơn, H. Anh Sơn, T. 

Nghệ An 
X B2 010222128240 05/10/2022 A1K02/20

24 
A1 Sát hạch H 040087012074 

037 Hùng Nguyễn Thế Nam 29/10/1974 Cụm 7, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001074026241 

038 Hưng Kiều Tuấn Nam 03/09/2005 Khu Đồng Tâm, X. Đồng Tâm, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K57/20

23 
A1 SH lại (L+H) 017205004312 

039 Hưng Nguyễn Quốc Nam 13/10/2000 17/4/227 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, 

Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031200001743 

040 Huy Hoàng Văn Nam 14/10/2005 Thôn Liên Hợp, X. Liên Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 
X A1K59/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205053742 

041 Khánh Cao Văn Nam 21/11/2005 Xóm Phù Lưu, X. Yên Thắng, H. ý Yên, 

T. Nam Định 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205008957 

042 Khánh Phạm Trần Quốc Nam 01/09/2005 Số 33 Ngõ 71 Hoàng Văn Thái, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018444 
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043 Khánh Trần Việt Nam 09/10/2005 Tổ 2 Khu 1A, P. Quang Hanh, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205000601 

044 Khiêm Đỗ Duy Nam 01/07/2003 Đầm Mương 13, X. Minh Đức, TP. Phổ 

Yên, T. Thái Nguyên 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019203011845 

045 Khôi Nguyễn Quang Nam 27/03/2005 Số 43 Ngách 82/2 Tổ 18, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011727 

046 Kiên Hoàng Mạnh Nam 28/04/2003 Thôn Cộng Hòa, X. Minh Hòa, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X B2 010235088625 05/12/2023 A1K02/20

24 
A1 Sát hạch H 034203006857 

047 Kiên Trần Chí Nam 03/12/2005 Xóm Lão, X. Yên Mỹ, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205000985 

048 Kiên Trương Hiếu Nam 20/12/2005 Số 21 N54/53/1 Đ.NH, TT. Văn Điển, 

H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018035 

049 Lam Đỗ Đức Nam 06/12/2001 Tổ 14 Ngọc Thảo, P. Ngọc Hiệp, TP. 

Nha Trang, T. Khánh Hòa 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 056201001728 

050 Lan Tạ Thị My Nữ 20/10/2002 Thôn Hà Vỹ, X. Lê Lợi, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302029898 

051 Lân Nguyễn Hoàng Nam 09/01/2006 2009-A6- An Bình City,Kđt Tpcl, P. Cổ 

Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206003576 

052 Lệ Nguyễn Thị Nữ 20/02/2000 Tổ 1, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300002182 

053 Linh Bùi Ngọc Nữ 16/07/2005 Lô II 2-CC 151 Ng. Đ. Cảnh, P. Tương 

Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lại TH 035305000856 

054 Linh Đỗ Mai Nữ 19/07/2004 Tổ Dân Phố Số 5 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, 

Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304049380 

055 Linh Đỗ Thị Thùy Nữ 17/11/2005 Thôn 4, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lại TH 001305029867 

056 Linh Lương Thế Nam 08/10/2005 Xóm 7, X. Tân Thành, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K59/20

23 
A1 SH lại (L+H) 038205000581 

057 Linh Nguyễn Thị Diệu Nữ 02/06/2002 Thôn 2, X. Thạch Hòa, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302032465 
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058 Loan Dương Thị Nữ 14/08/1997 Tdp Quyết Tiến 2, TT. Hương Sơn, H. 

Phú Bình, T. Thái Nguyên 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019197000802 

059 Lợi Hà Huy Nam 14/11/2005 Thôn 5, X. Gia Trấn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K61/20

23 
A1 SH lại (L+H) 037205004264 

060 Long Nguyễn Duy Nam 26/11/2005 X.2 Kim Thượng, X. Kim Bình, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205001968 

061 Long Nguyễn Văn Nam 10/12/2004 Giao Tự, X. Kim Sơn, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lại TH 001204055430 

062 Long Phùng Xuân Nam 12/01/2005 Đông Viên, X. Hữu Văn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042953 

063 Long Trần Nguyên Nam 17/08/2004 Tổ Dân Phố Số 15, TT. Thịnh Long, H. 

Hải Hậu, T. Nam Định 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204017775 

064 Luân Nguyễn Thành Nam 12/09/1988 Thôn Kênh, X. Tân Hòa, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X B2 010161071717 26/08/2016 A1K02/20

24 
A1 Sát hạch H 034088017756 

065 Lương Đỗ Thị Nữ 10/08/2002 Thôn 4, X. Thiện Hưng, H. Bù Đốp, T. 

Bình Phước 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302015926 

066 Ly Đặng Thị Hương Nữ 07/08/2004 Thôn Viên Ngoại, X. Viên An, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304038598 

067 Mai Nguyễn Thị Phương Nữ 18/07/2002 Đồi Miễu, X. Nam Phương Tiến, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302001984 

068 Mạnh Nguyễn Văn Nam 02/09/1996 Thôn An Thịnh, X. Phúc Thịnh, H. 

Chiêm Hóa, T. Tuyên Quang 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008096007827 

069 Mạnh Nguyễn Viết Nam 17/06/1995 Thôn Đình, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095009164 

070 Minh Đoàn Đức Nam 01/02/2005 14 Ngõ Chùa Mỹ Quang, P. Trung 

Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002168 

071 Minh Hoàng Anh Nam 21/11/2005 Tổ 27A Khu 8, P. Quang Trung, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205002610 

072 Minh Hoàng Quang Nam 14/04/2001 P103,B29, Tổ 6, P. Mai Dịch, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201005584 
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073 Minh Phạm Đức Nam 26/03/2005 12 Tổ 43 Đại Yên, P. Ngọc Hà, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K35/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205002469 

074 Nam Đào Văn Nam 10/12/2005 Thôn Đôn Thư, X. Đồng Quang, H. Gia 

Lộc, T. Hải Dương 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205002854 

075 Nam Nguyễn Hoài Nam 17/06/2002 Thôn Đình, X. Bồ Sao, H. Vĩnh Tường, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026202001425 

076 Nam Nguyễn Hữu Nam 06/12/2002 TT. Thông Nông, H. Thông Nông, T. 

Cao Bằng 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004202003093 

077 Nam Phạm Hải Nam 27/12/2005 Trần Phú, P. Châu Sơn, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205004557 

078 Ngọc Hồ Anh Nữ 02/07/2003 Thuận An, X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. 

Thái Bình 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303005777 

079 Ngọc Ngô Bảo Nam 12/06/1993 Tt Nhà Máy In Qđ- Tổ 6, P. Phú Diễn, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093002093 

080 Ngọc Vũ Khánh Nữ 20/11/2004 Ch607 Tầng 6 Ct2 Cc Skylight, 125D 

Mk,, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017084 

081 Nguyên Nguyễn Hoàng Nam 22/11/2003 72.Đ Số 3 Quốc Tuấn, P. Phước Tân, 

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 096203010057 

082 Nguyệt Hoàng Thu Nữ 12/08/2003 496 Nguyễn Bính, P. Trần Quang Khải, 

TP. Nam Định, T. Nam Định 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303014076 

083 Nguyệt Phạm Thị Nữ 29/06/1986 Tổ 2 + Tổ 3 Cụm 4 11A Ngách 29/42 

Khương Hạ, P. Khương Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031186004054 

084 Nguyệt Trịnh Thị Nữ 30/08/2002 Tân Lộc 1, X. Yên Thọ, H. Yên Định, T. 

Thanh Hóa 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302008219 

085 Nhật Trần Minh Nam 09/03/2005 110 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014590 

086 Nhi Nguyễn Yến Nữ 16/10/2004 Thôn Yên Tâm, X. Yên Đồng, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304011017 

087 Như Nguyễn Hạnh Nữ 28/07/2005 Thôn 1, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305043716 
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088 Nhung Đinh Thị Nữ 26/03/2003 Xóm Liên Hợp, X. Hữu Lợi, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303008393 

089 Phong Nguyễn Huy Nam 02/05/2005 X. Dân Tiến, H. Khóai Châu, T. Hưng 

Yên 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205007348 

090 Phú Lê Văn Nam 06/10/2005 Thôn Ngọ Thượng, X. Thăng Bình, H. 

Nông Cống, T. Thanh Hóa 

X A1K59/20

23 
A1 SH lại (L+H) 038205011930 

091 Phúc Lê Thị Hồng Nữ 02/09/1992 Căn Hộ 102 Tổ 23 Cụm 3, P. Phú 

Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042192000017 

092 Phúc Trần Trọng Nam 29/07/2005 P. Trung Lương, TX. Hồng Lĩnh, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K62/20

23 
A1 SH lại (L+H) 042205000193 

093 Phương Đinh Thị Thu Nữ 09/11/2005 Thôn Liên Phú 3, P. Thống Nhất, TP. 

Hòa Bình, T. Hòa Bình 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305004106 

094 Quân Hoàng Minh Nam 05/07/2005 Thôn Nà Đấu, X. Lạng San, H. Na Rì, 

T. Bắc Kạn 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006205004937 

095 Quân Hoàng Ngọc Nam 22/09/2004 Bản Mạy Hốc, X. Phìn Hồ, H. Nậm Pồ, 

T. Điện Biên 

X A1K61/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034204004001 

096 Quân Ngô Phan Nam 02/02/2005 Căn Hộ 1906-Ct2 Nàng Hương, P. Văn 

Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K57/20

23 
A1 SH lại TH 001205000332 

097 Quân Nguyễn Hồ Anh Nam 06/08/2005 Tổ 23 Khu 5 Ấp 8, X. An Phước, H. 

Long Thành, T. Đồng Nai 
X A1K49/20

23 
A1 SH lại (L+H) 075205021131 

098 Quang Lê Minh Nam 20/04/1996 Khu 1, TT. Cô Tô, H. Cô Tô, T. Quảng 

Ninh 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022096000803 

099 Sáng Nguyễn Văn Nam 28/05/2003 Cụm 4, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K62/20

23 
A1 SH lại TH 001203023030 

100 Sơn Đỗ Văn Nam 28/10/2005 Thôn 7, X. Nga Tân, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K59/20

23 
A1 SH lại (L+H) 038205005162 

101 Sơn Nguyễn Nam Nam 17/12/2005 Tổ 16, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017621 

102 Sua Giàng Thị Nữ 10/12/2005 Bản Nậm Pố 3, X. Mường Nhé, H. 

Mường Nhé, T. Điện Biên 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011305001360 
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103 Tài Nguyễn Văn Tấn Nam 21/11/2005 Xóm 4, X. Giang Sơn Tây, H. Đô 

Lương, T. Nghệ An 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205013390 

104 Tâm Đào Thanh Nữ 22/08/2004 Thôn Đống, X. Cao Viên, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001304042170 

105 Thắng Phan Mạnh Nam 20/07/2001 Thôn Hoàng Xuyên, X. Nhân Hưng, H. 

Lý Nhân, T. Hà Nam 

X A1K62/20

23 
A1 SH lại TH 035201003008 

106 Thành Ngô Hoàn Nam 16/08/2003 Tdp Tân Thọ, TT. Liễu Đề, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203001478 

107 Thành Nguyễn Văn Nam 24/08/2005 Xóm Hậu, X. Yên Thắng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205009031 

108 Thành Nguyễn Văn Nam 11/05/1998 Thụy Hồi Trại, X. Tân Sơn, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035098000894 

109 Thành Nguyễn Xuân Nam 02/09/2004 Tổ 28B Cụm 5 An Thành, P. Yên Phụ, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204000032 

110 Thảo Lê Thanh Nữ 12/07/2005 Trung Tâm, X. Hợp Thịnh, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305000400 

111 Thảo Nguyễn Thị Phương Nữ 13/11/2005 Xóm Thịnh Phú, X. Lạc Thịnh, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305044361 

112 Thảo Nguyễn Thị Thanh Nữ 27/09/2005 Thôn 7, X. Tiến Xuân, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305045493 

113 Thảo Phạm Đình Nam 30/06/2005 Thôn Ngũ Đoài, X. Điệp Nông, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205004453 

114 Thi Vũ Nam 05/10/2005 Khu Sơn Khê, P. Thái Thịnh, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1K56/20

23 
A1 SH lại (L+H) 030205000822 

115 Thiên Lưu Bá Nam 02/12/2003 X. Ninh Xuân, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203001583 

116 Thịnh Bùi Phúc Nam 20/10/2005 Thôn Đông Minh, X. Gia Sơn, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205000925 

117 Thịnh Ngô Vi Anh Nam 15/09/2005 19 Ngách 6/100 Phố Vĩnh Phúc, P. Vĩnh 

Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205041634 
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118 Thùy Hà Biên Nam 17/12/2005 Kim Thượng, X. Kim Bình, TP. Phủ Lý, 

T. Hà Nam 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205004696 

119 Thủy Phạm Thu Nữ 22/12/2003 229 Phù Nghĩa, P. Hạ Long, TP. Nam 

Định, T. Nam Định 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303007637 

120 Thủy Trương Thị Nữ 26/03/1998 Kp Tiến Lợi, P. Quảng Cư, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038198012895 

121 Tiên Đinh Thúy Nữ 04/10/1996 2 Ngõ 32 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 011214020755 26/03/2021 A1K02/20

24 
A1 Sát hạch H 002196000005 

122 Tiên Phạm Thị Cẩm Nữ 30/09/1998 Ấp Mỹ Phước 1, X. Mỹ Quý, H. Tháp 

Mười, T. Đồng Tháp 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 087198004023 

123 Tiên Phạm Thủy Nữ 16/12/2005 57 Hàng Gà, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305023628 

124 Tiến Lê Văn Nam 07/10/2003 La Thạch, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203035059 

125 Tiến Nguyễn Hữu Nam 05/11/2003 Tdp 3 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K50/20

23 
A1 SH lại TH 001203008499 

126 Toàn Hoàng Huy Nam 16/09/2005 Thôn Phú Cường, X. Trân Châu, H. Cát 

Hải, TP. Hải Phòng 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205003279 

127 Trang Hoàng Thị Nữ 22/03/1993 Thôn Tân Dân 1, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193019987 

128 Trang Lê Minh Nữ 21/12/2005 Tổ 16, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305009932 

129 Trung Nguyễn Chính Nam 04/12/2004 Tdp Văn Trì 4, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204024280 

130 Trường Bùi Xuân Nam 26/10/2004 Thôn Dục Dương, X. Trà Giang, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204001167 

131 Trường Đinh Quang Nam 16/04/2005 Thôn Trê, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205028612 

132 Tú Phạm Khắc Nam 13/11/2005 An Khoái, X. Châu Sơn, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010587 

133 Tuấn Đỗ Anh Nam 15/07/2005 Hòa Thuận, X. Hà Giang, H. Hà Trung, 

T. Thanh Hóa 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205011727 
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134 Tuấn Hồ Minh Nam 07/04/2005 Thôn Thuận Lợi, X. Quỳnh Thuận, H. 

Quỳnh Lưu, T. Nghệ An 
X A1K56/20

23 
A1 SH lại (L+H) 040204022233 

135 Tuấn Nguyễn Anh Nam 02/10/2003 Khu Vai, TT. Ba Hàng Đồi, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017203005672 

136 Tuấn Nguyễn Văn Nam 07/07/2005 Thôn Phúc Hạ 2, X. Hợp Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205006586 

137 Tùng Nguyễn Thanh Nam 16/12/2005 Trường Xuân, X. Trường Yên, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 

X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003863 

138 Tuyền Nguyễn Thế Nam 02/02/2005 Thôn Văn Hòa, X. Hữu Bằng, H. Kiến 

Thụy, TP. Hải Phòng 

X A1K56/20

23 
A1 SH lại (L+H) 031205011471 

139 Tuyết Nguyễn Thị Ánh Nữ 29/07/2004 Thôm Tam Tảo, X. Phú Lâm, H. Tiên 

Du, T. Bắc Ninh 

X A1K56/20

23 
A1 SH lại TH 027304008358 

140 Uyên Nguyễn Thu Nữ 22/10/2004 Thôn Nho Lâm, X. Ngọc Lâm, H. Mỹ 

Hào, T. Hưng Yên 

X A1K56/20

23 
A1 SH lại (L+H) 033304001573 

141 Vân Nguyễn Thị Ngọc Nữ 09/02/2004 Tdp Phố, TT. Đồi Ngô, H. Lục Nam, T. 

Bắc Giang 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304003543 

142 Vân Phạm Thùy Nữ 03/11/2005 Hà Đới, X. Tiên Thanh, H. Tiên Lãng, 

TP. Hải Phòng 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305011725 

143 Việt Hà Quốc Nam 18/03/2005 Thôn Xuân Long, X. Tân Dân, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 
X A1K56/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205054795 

144 Việt Nguyễn Quốc Nam 06/11/2005 Thọ Lão 2, X. Hoàng Tây, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205002499 

145 Vinh Bùi Đoàn Quang Nam 31/01/2005 Tdp Đình Tổ, TT. Quốc Oai, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K47/20

23 
A1 SH lại (L+H) 066205002661 

146 Vinh Ngọ Văn Nam 17/10/2005 Tiểu Khu 5, X. Thiệu Hòa, H. Thiệu 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205018850 

147 Vinh Nguyễn Đình Việt Nam 06/01/2003 Số 27 Ngõ 68/53 Tổ 14, P. Quan Hoa, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203001685 

148 Vũ Nguyễn Huy Nam 18/11/2005 Thôn Ngọc Liễn, X. Châu Minh, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205009219 
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149 Vượng Mai Quốc Nam 02/07/2005 Xóm 6, X. Hải Hưng, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K02/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205010505 

150 Vy Trần Hạ Nữ 08/07/2004 108 A13 43 Vọng Hà, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304002365 
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